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1 0101 Lại Văn Biên Nam 29/07/1993 Nam Định 8,0  7,0     7,0     22,0     
2 0102 Trần Văn Chiến Nam 26/03/1987 Hà Nam 8,0  8,0     5,0     21,0     
3 0103 Vương Hữu Chung Nam 19/11/1993 Bắc Ninh 8,0  7,5     8,0     23,5     
4 0104 Nghiêm Hùng Cường Nam 27/08/1994 Hà Nội 7,5  7,5     5,0     20,0     
5 0105 Trần Xuân Cương Nam 01/11/1993 Nam Định 7,5  7,0     6,0     20,5     
6 0107 Nguyễn Minh Đức Nam 30/12/1993 Quảng Bình 7,5  6,5     5,0     19,0     
7 0108 Vũ Minh Đức Nam 02/10/1985 Hà Nội 7,5  5,0     5,0     17,5     
8 0110 Nguyễn Duy Hải Nam 05/01/1994 Hà Nội 6,5  5,0     7,0     18,5     
9 0111 Nguyễn Đình Hào Nam 30/09/1990 Hà Nội 7,0  6,0     6,5     19,5     

10 0113 Vũ Huy Hoàng Nam 16/07/1994 Nam Định 7,0  7,0     6,0     20,0     
11 0114 Lê Xuân Hòe Nam 24/05/1992 Thanh Hóa 7,5  7,5     7,5     22,5     
12 0115 Mai Văn Huân Nam 04/10/1989 Hà Nội 7,5  9,0     8,5     25,0     
13 0116 Bùi Trung Hưng Nam 19/05/1994 Hà Nội 7,5  6,0     8,5     22,0     
14 0117 Chu Văn Hùng Nam 21/11/1993 Hưng Yên 7,5  8,0     7,5     23,0     
15 0118 Nguyễn Đức Hùng Nam 17/01/1993 Hưng Yên 7,5  6,5     7,0     21,0     
16 0119 Nguyễn Thành Hưng Nam 17/11/1994 Nam Định 7,5  7,0     5,5     20,0     
17 0120 Vũ Như Khang Nam 31/12/1990 Lai Châu 7,0  7,0     6,5     20,5     
18 0121 Nguyễn Văn Khoa Nam 12/10/1992 Hà Nam 7,0  6,0     6,5     19,5     
19 0122 Vũ Văn Khởi Nam 19/07/1994 Nam Định 6,5  6,5     6,5     19,5     
20 0123 Bùi Trung Kiên Nam 20/08/1992 Hà Nội 7,5  6,5     6,0     20,0     
21 0124 Lã Quang Kiên Nam 07/07/1994 Tuyên Quang 5,5  6,0     6,0     17,5     
22 0125 Nguyễn Văn Lanh Nam 10/10/1988 Ninh Bình 6,0  5,5     8,0     19,5     
23 0126 Nguyễn Ngọc Linh Nam 19/07/1991 Hà Nội 5,0  6,5     5,0     16,5     
24 0127 Trần Văn Long Nam 16/08/1992 Nam Định 5,0  5,5     7,0     17,5     
25 0128 Vũ Tiến Lực Nam 12/08/1991 Hòa Bình 5,0  5,5     9,0     19,5     
26 0129 Đỗ Quang Lượng Nam 08/08/1992 Nam Định 5,0  7,0     9,0     21,0     
27 0130 Đinh Xuân Nam Nam 09/06/1992 Lào Cai 5,0  7,5     8,0     20,5     
28 0131 Đỗ Ngọc Nam Nam 03/06/1991 Nam Định 5,0  7,5     8,0     20,5     
29 0132 Lê Hà Nam Nam 24/05/1987 Hà Nội 5,5  5,5     6,0     17,0     
30 0133 Nguyễn Ngọc Nam Nam 24/04/1992 Thanh Hóa 5,0  5,0     7,0     17,0     
31 0134 Trần Phương Nam Nam 09/04/1989 Hà Tĩnh 7,0  6,5     9,5     23,0     
32 0135 Nguyễn Hữu Phong Nam 14/02/1991 Nghệ An 6,0  6,5     9,0     21,5     
33 0136 Nguyễn Văn Phúc Nam 06/04/1989 Hà Nội 5,5  5,5     9,5     20,5     

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
(Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (K.19)

Thi tuyển các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2015

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-ĐHGTVT ngày 12 /01/2016)
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34 0137 Phạm Duy Phương Nam 15/07/1993 Hưng Yên 5,0  7,0     8,0     20,0     
35 0138 Lê Minh Quân Nam 15/05/1993 Thanh Hóa 5,0  7,0     8,5     20,5     
36 0139 Nguyễn Đình Quân Nam 27/05/1991 Nghệ An 5,0  8,5     9,0     22,5     
37 0140 Nguyễn Văn Quân Nam 20/01/1994 Bắc Giang 6,0  7,5     6,0     19,5     
38 0141 Lê Ngọc Quang Nam 23/02/1994 Hà Tĩnh 5,0  7,5     6,0     18,5     
39 0142 Hoàng Văn Quyết Nam 13/07/1994 Hải Dương 5,0  5,0     6,0     16,0     
40 0144 Nguyễn Thế Tài Nam 05/11/1990 Hà Nội 5,0  5,5     5,0     15,5     
41 0145 Nguyễn Văn Tân Nam 03/02/1992 Hà Nội 5,0  6,0     8,0     19,0     
42 0146 Lê Quyết Thắng Nam 16/06/1994 Ninh Bình 5,0  8,0     9,0     22,0     
43 0148 Nguyễn Văn Thắng Nam 22/07/1991 Hà Nội 6,5  8,0     5,0     19,5     
44 0149 Phan Huy Thắng Nam 11/06/1991 Tuyên Quang 5,5  7,0     5,0     17,5     
45 0150 Nguyễn Văn Thành Nam 10/06/1993 Vĩnh Phúc 5,5  5,0     7,0     17,5     
46 0153 Vũ Văn Toàn Nam 01/09/1990 Nam Định 5,0  5,0     5,5     15,5     
47 0154 Hồ Quang Tổng Nam 30/12/1993 Nghệ An 5,0  5,0     7,5     17,5     
48 0157 Nguyễn Anh Tuấn Nam 09/10/1991 Thanh Hóa 5,0  5,0     5,5     15,5     
49 0158 Hà Thanh Tùng Nam 18/06/1994 Hưng Yên 5,0  6,5     5,5     17,0     
50 0159 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 10/09/1994 Hà Nội 5,0  5,0     5,5     15,5     
51 0162 Hà Tuấn Vũ Nam 17/02/1993 Phú Thọ 5,0  5,0     6,0     16,0     
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1 0201 Bùi Ngọc Anh Nam 13/12/1987 Ninh Bình 5,0  6,50   7,0     18,5     
2 0202 Đặng Ngọc Anh Nam 30/05/1991 Thái Bình 5,0  6,50   7,0     18,5     
3 0203 Nguyễn Văn Anh Nam 29/04/1993 Ninh Bình 5,0  6,00   7,0     18,0     
4 0204 Trần Đức Anh Nam 04/10/1991 Nam Định 5,0  7,00   6,0     18,0     
5 0205 Vũ Hà Anh Nam 06/07/1993 Bắc Giang 5,0  8,50   5,5     19,0     
6 0206 Hoàng Thái Bảo Nam 17/07/1994 Nghệ An 5,0  8,50   6,0     19,5     
7 0207 Nguyễn Hữu Bảo Nam 09/09/1993 Nghệ An 5,0  7,50   6,5     19,0     
8 0208 Phạm Thanh Bình Nam 29/04/1992 Nam Định 5,0  7,00   6,0     18,0     
9 0209 Đỗ Chí Cảnh Nam 29/06/1991 Hưng Yên 5,0  6,00   6,0     17,0     

10 0210 Nguyễn Ngọc Chiến Nam 27/12/1992 Thái Bình 6,5  7,50   8,0     22,0     
11 0211 Đậu Văn Cường Nam 25/10/1993 Thanh Hóa 7,5  5,50   7,0     20,0     
12 0212 Lê Hữu Cường Nam 22/02/1991 Thanh Hóa 7,0  6,00   6,0     19,0     

(Trường Trung cấp Công nghệ và QTKD Hà Nội)
(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-ĐHGTVT ngày 12 /01/2016)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (K.19)

Thi tuyển các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2015
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
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13 0213 Phạm Thế Cường Nam 26/04/1993 Hà Nội 5,5  6,50   6,0     18,0     
14 0215 Phan Việt Cường Nam 16/03/1992 Phú Thọ 6,5  5,50   6,0     18,0     
15 0216 Nguyễn Hữu Đại Nam 20/03/1987 Nam Định 6,5  5,00   8,0     19,5     
16 0217 Nguyễn Văn Đạo Nam 24/11/1986 Nam Định 6,0  5,25   8,0     19,25   
17 0218 Nguyễn Khắc Đạt Nam 21/11/1993 Bắc Ninh 7,0  6,50   8,0     21,5     
18 0219 Trần Văn Đạt Nam 31/07/1994 Hà Nội 8,0  6,50   8,0     22,5     
19 0220 Ngô Văn Điền Nam 17/02/1992 Nam Định 8,0  5,00   5,0     18,0     
20 0221 Hứa Thanh Đoàn Nam 16/07/1993 Thái Bình 6,0  6,00   7,0     19,0     
21 0222 Ma Quốc Đoàn Nam 28/06/1993 Tuyên Quang 7,5  6,50   9,0     23,0     
22 0223 Nguyễn Văn Đốc Nam 01/10/1990 Thái Bình 7,5  5,00   7,5     20,0     
23 0224 Lưu Minh Đông Nam 26/06/1994 Nam Định 5,5  6,00   8,5     20,0     
24 0226 Hoàng Khánh Du Nam 20/04/1994 Lạng Sơn 6,5  5,00   8,5     20,0     
25 0228 Phạm Minh Đức Nam 14/10/1991 Hà Nội 8,0  5,00   7,5     20,5     
26 0229 Trần Viết Đức Nam 23/07/1993 Sơn La 8,0  6,00   8,5     22,5     
27 0230 Lê Công Dũng Nam 20/03/1993 Nghệ An 6,5  5,00   8,5     20,0     
28 0231 Nguyễn Đức Dũng Nam 28/02/1994 Bắc Ninh 5,0  5,00   8,5     18,5     
29 0232 Tạ Đức Dũng Nam 08/12/1994 Thanh Hóa 5,5  5,50   9,0     20,0     
30 0233 Trần Văn Dũng Nam 15/08/1988 Vĩnh Phúc 6,0  5,50   9,0     20,5     
31 0234 Hoàng Bá Được Nam 03/07/1991 Hà Nội 5,0  6,50   8,0     19,5     
32 0235 Ngô Đức Duy Nam 05/10/1994 Nam Định 6,0  7,50   7,0     20,5     
33 0236 Bùi Tín Giang Nam 12/02/1994 Hà Nội 5,5  6,50   8,5     20,5     
34 0238 Nguyễn Văn Giang Nam 10/10/1989 Bắc Ninh 7,0  5,00   8,5     20,5     
35 0240 Văn Huy Hà Nam 22/07/1994 Vĩnh Phúc 7,0  6,50   7,0     20,5     
36 0241 Phạm Công Hai Nam 18/10/1992 Ninh Bình 5,5  6,00   8,0     19,5     
37 0242 Phạm Văn Hải Nam 24/03/1986 Hà Nội 7,0  5,50   8,0     20,5     
38 0244 Nguyễn Đức Hậu Nam 17/04/1994 Bắc Giang 7,0  9,00   8,0     24,0     
39 0245 Trần Văn Hậu Nam 26/04/1992 Nam Định 5,5  8,00   8,0     21,5     
40 0246 Đinh Hoàng Hiệp Nam 19/12/1993 Hà Nội 8,0  6,50   8,0     22,5     
41 0247 Trần Văn Hiệp Nam 17/11/1994 Phú Thọ 7,5  6,00   8,0     21,5     
42 0248 Nguyễn Bá Hiếu Nam 11/01/1994 Hà Nội 8,0  6,50   7,0     21,5     
43 0249 Lưu Đình Hòa Nam 16/01/1994 Hà Nội 8,0  6,50   8,0     22,5     
44 0250 Phạm Ngọc Hòa Nam 01/06/1994 Thái Bình 8,0  5,50   6,0     19,5     
45 0251 Nguyễn Văn Hoan Nam 26/09/1993 Yên Bái 7,0  7,00   8,0     22,0     
46 0252 Đinh Xuân Hoàng Nam 04/03/1993 Nghệ An 6,5  5,00   7,0     18,5     
47 0253 Mai Văn Hoàng Nam 17/10/1994 Thanh Hóa 8,0  5,00   7,0     20,0     
48 0254 Tô Bá Hoàng Nam 16/05/1992 Nghệ An 7,5  8,00   8,0     23,5     
49 0255 Bùi Văn Hội Nam 28/11/1994 Thái Bình 8,5  8,50   8,0     25,0     
50 0256 Bùi Văn Huân Nam 17/06/1989 Ninh Bình 8,5  8,50   9,0     26,0     
51 0257 Nguyễn Văn Huấn Nam 31/03/1994 Hà Nội 6,5  7,00   8,5     22,0     
52 0258 Cao Đăng Hùng Nam 06/06/1994 Nghệ An 7,5  7,00   8,0     22,5     
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53 0259 Đỗ Bá Hùng Nam 04/09/1994 Hưng Yên 7,0  5,50   8,0     20,5     
54 0260 Lê Văn Hưng Nam 05/03/1994 Thanh Hóa 7,0  5,50   7,0     19,5     
55 0261 Lê Vũ Hùng Nam 15/09/1992 Hà Nội 7,5  7,00   7,5     22,0     
56 0262 Nguyễn Bá Hùng Nam 10/03/1993 Hà Nội 7,5  8,00   9,0     24,5     
57 0263 Nguyễn Đăng Hưng Nam 26/09/1992 Bắc Ninh 5,0  5,50   9,0     19,5     
58 0264 Nguyễn Duy Hưng Nam 24/08/1994 Hà Giang 5,0  7,50   8,5     21,0     
59 0265 Trần Văn Hùng Nam 06/08/1989 Bắc Kạn 5,0  7,50   8,0     20,5     
60 0266 Lê Chí Hướng Nam 01/01/1992 Hà Nam 8,0  7,00   7,0     22,0     
61 0267 Vũ Đức Hữu Nam 19/08/1990 Hưng Yên 8,0  6,00   7,0     21,0     
62 0269 Trịnh Phú Khánh Nam 05/05/1994 Hà Nội 7,0  6,00   7,0     20,0     
63 0270 Triệu Văn Khoa Nam 01/08/1993 Nam Định 6,5  5,50   8,0     20,0     
64 0271 Lê Trung Kiên Nam 11/02/1993 Hà Nội 7,0  5,50   8,0     20,5     
65 0272 Trần Văn Kỳ Nam 10/10/1993 Hà Tĩnh 8,0  5,00   8,0     21,0     
66 0273 Hoàng Mạnh Lâm Nam 27/10/1994 Nam Định 7,0  6,00   8,0     21,0     
67 0275 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 02/10/1993 Phú Yên 8,0  5,50   8,0     21,5     
68 0276 Phan Xuân Lộc Nam 24/12/1994 Quảng Ninh 7,5  8,00   7,0     22,5     
69 0277 Lê Văn Lợi Nam 12/05/1993 Hà Nam 6,5  5,50   8,0     20,0     
70 0278 Nguyễn Thành Long Nam 25/11/1992 Thanh Hóa 5,0  5,00   8,0     18,0     
71 0279 Phạm Sơn Long Nam 25/12/1994 Nam Định 5,0  5,00   8,0     18,0     
72 0280 Nguyễn Thành Luân Nam 13/04/1994 Ninh Bình 5,0  7,00   8,5     20,5     
73 0281 Vũ Thành Luân Nam 29/05/1992 Hà Nội 6,5  8,00   8,0     22,5     
74 0283 Quản Đình Luyện Nam 06/11/1991 Hà Nội 5,0  5,50   8,0     18,5     
75 0284 Nguyễn Danh Mạnh Nam 19/08/1993 Hà Nội 5,5  5,00   8,0     18,5     
76 0285 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 16/02/1992 Hà Nội 6,0  7,00   9,0     22,0     
77 0286 Nguyễn Quang Mạnh Nam 20/05/1992 Hà Nội 6,0  7,00   8,5     21,5     
78 0287 Hoàng Công Minh Nam 27/07/1993 Bắc Ninh 6,5  7,50   8,5     22,5     
79 0289 Cao Văn Nam Nam 01/10/1993 Hà Nội 7,5  5,00   9,0     21,5     
80 0290 Đào Hải Nam Nam 11/10/1994 Hà Nội 7,5  6,50   9,0     23,0     
81 0291 Nguyễn Hải Nam Nam 03/09/1994 Sơn La 8,0  5,50   9,0     22,5     
82 0292 Nguyễn Thành Nam Nam 02/04/1994 Lào Cai 5,0  5,50   9,0     19,5     
83 0293 Nguyễn Văn Nam Nam 09/09/1992 Bắc Ninh 5,0  7,50   8,0     20,5     
84 0296 Lê Đình Ngọc Nam 03/09/1988 Hà Tĩnh 5,0  5,00   8,0     18,0     
85 0299 Đinh Đức Nguyện Nam 10/03/1991 Hà Nội 5,0  7,00   6,0     18,0     
86 0300 Nguyễn Văn Nguyên Nam 11/03/1994 Hải Dương 5,0  6,50   7,0     18,5     
87 0302 Đoàn Văn Phiên Nam 13/08/1991 Hà Nội 5,0  7,50   8,0     20,5     
88 0303 Quách Đức Phương Nam 15/09/1991 Hà Nội 5,0  5,00   8,0     18,0     
89 0305 Trần Đức Quân Nam 20/11/1992 Nam Định 5,0  5,50   8,0     18,5     
90 0306 Trần Mạnh Quân Nam 12/02/1992 Phú Thọ 5,5  5,00   7,0     17,5     
91 0308 Bùi Xuân Sáng Nam 20/07/1994 Ninh Bình 6,5  6,50   7,0     20,0     
92 0309 Nguyễn Sang Nam 24/12/1992 Hà Nội 6,0  5,00   7,0     18,0     
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93 0311 Bùi Tiến Sơn Nam 15/09/1993 Hà Nội 6,5  6,50   7,0     20,0     
94 0312 Đinh Văn Sơn Nam 02/12/1994 Ninh Bình 6,5  6,00   7,0     19,5     
95 0313 Trần Mạnh Sơn Nam 20/01/1992 Hà Nội 6,5  5,00   7,0     18,5     
96 0314 Hoàng Trung Tâm Nam 15/08/1992 Nam Định 5,0  5,00   8,5     18,5     
97 0315 Nguyễn Văn Tâm Nam 08/06/1992 Hà Nội 6,0  5,00   9,0     20,0     
98 0316 Võ Thành Tâm Nam 20/07/1991 Nghệ An 6,0  5,00   8,5     19,5     
99 0317 Nguyễn Thành Tân Nam 25/07/1990 Hà Nội 7,0  5,50   8,5     21,0     
100 0318 Đỗ Đắc Thái Nam 04/07/1990 Hà Nội 7,0  5,00   8,5     20,5     
101 0319 Nguyễn Khắc Thái Nam 24/05/1991 Hà Nội 7,0  5,00   8,5     20,5     
102 0321 Lương Đình Thắng Nam 19/01/1994 Phú Thọ 5,0  5,00   8,5     18,5     
103 0322 Nguyễn Đình Thắng Nam 24/10/1990 Hà Tĩnh 5,0  5,00   7,5     17,5     
104 0324 Tạ Việt Thắng Nam 13/10/1993 Thanh Hóa 6,5  5,50   8,0     20,0     
105 0325 Vũ Mạnh Thắng Nam 28/03/1990 Nam Định 8,0  5,00   9,0     22,0     
106 0326 Hoàng Trường Thành Nam 15/12/1992 Cao Bằng 8,0  5,00   8,0     21,0     
107 0328 Vũ Thị Thảo Nữ 29/04/1990 Thanh Hóa 8,0  5,00   8,0     21,0     
108 0329 Bùi Đình Thịnh Nam 10/07/1993 Thanh Hóa 6,5  5,00   8,0     19,5     
109 0333 Nguyễn Công Tiến Nam 10/05/1994 Nghệ An 8,0  6,00   8,0     22,0     
110 0334 Trần Quốc Tiến Nam 24/01/1994 Thanh Hóa 8,0  5,00   8,0     21,0     
111 0336 Vũ Ngọc Toản Nam 29/10/1994 Nam Định 6,5  6,50   7,0     20,0     
112 0337 Phan Kim Tôn Nam 24/08/1992 Hưng Yên 6,5  5,50   6,0     18,0     
113 0338 Nguyễn Hữu Triển Nam 22/09/1993 Hà Nội 6,5  6,00   8,5     21,0     
114 0339 Hoàng Thọ Trọng Nam 26/04/1988 Bắc Kạn 6,5  5,00   8,5     20,0     
115 0340 Nguyễn Đức Trọng Nam 10/04/1992 Lạng Sơn 5,5  5,00   8,5     19,0     
116 0341 Bùi Việt Trung Nam 17/09/1994 Ninh Bình 5,0  5,00   9,0     19,0     
117 0342 Cao Ngọc Trung Nam 03/08/1993 Hà Tĩnh 5,5  5,00   9,0     19,5     
118 0343 Đào Hữu Trung Nam 01/06/1992 Thanh Hóa 6,5  5,00   9,5     21,0     
119 0344 Đỗ Đức Trung Nam 20/10/1991 Tuyên Quang 6,0  5,00   8,0     19,0     
120 0345 Lê Quang Trung Nam 27/03/1992 Vĩnh Phúc 5,0  5,00   8,5     18,5     
121 0346 Trần Ngọc Trung Nam 06/06/1993 Hà Nam 6,5  6,00   9,0     21,5     
122 0347 Trần Quang Trung Nam 10/03/1993 Thái Bình 6,5  6,00   9,0     21,5     
123 0348 Đoàn Thế Trường Nam 16/09/1993 Hưng Yên 6,5  5,50   8,0     20,0     
124 0349 Nguyễn Văn Tú Nam 20/08/1994 Hà Nội 6,0  5,00   8,0     19,0     
125 0350 Vũ Tuấn Tú Nam 27/07/1993 Yên Bái 6,0  5,00   8,0     19,0     
126 0351 Bùi Văn Tuấn Nam 26/04/1991 Hà Nam 6,0  5,00   7,0     18,0     
127 0352 Đinh Quang Tuấn Nam 16/08/1994 Hà Nam 8,0  5,00   8,0     21,0     
128 0354 Ngô Quang Tuấn Nam 13/11/1992 Sơn La 5,5  5,50   8,0     19,0     
129 0355 Ngô Trọng Tuấn Nam 27/05/1992 Hưng Yên 6,5  5,50   8,0     20,0     
130 0358 Hoàng Thanh Tùng Nam 30/04/1993 Hà Nam 5,5  5,50   8,0     19,0     
131 0359 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 24/07/1991 Thái Bình 6,5  5,00   8,0     19,5     
132 0360 Nguyễn Văn Tùng Nam 27/08/1992 Thanh Hóa 6,5  5,00   8,5     20,0     
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133 0361 Phạm Thanh Tùng Nam 05/03/1993 Hà Nội 6,5  5,00   8,5     20,0     
134 0362 Vũ Thanh Tùng Nam 13/06/1992 Bắc Giang 6,5  6,00   8,0     20,5     
135 0363 Đỗ Văn Tuyến Nam 18/09/1994 Bắc Giang 7,0  7,00   8,5     22,5     
136 0364 Lê Đức Tuyên Nam 27/10/1993 Ninh Bình 6,0  5,00   7,5     18,5     
137 0366 Phan Đức Việt Nam 27/11/1993 Hà Nội 6,5  6,00   7,5     20,0     
138 0367 Nguyễn Công Vinh Nam 19/09/1993 Hà Nội 6,0  6,50   7,0     19,5     
139 0368 Nguyễn Quang Vinh Nam 16/06/1992 Quảng Bình 7,5  7,00   7,0     21,5     
140 0369 Nguyễn Thế Vương Nam 16/11/1990 Hà Nội 7,0  7,50   8,0     22,5     
141 0371 Đỗ Hữu Xuân Nam 04/03/1991 Hà Nội 7,5  6,00   8,0     21,5     
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1 0416 Lê Việt Thái Nam 27/12/1983 Bắc Giang 5,0  5,0     5,0     15,0     
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1 0501 Đặng Đức Anh Nam 25/12/1994 Yên Bái 8,0  6,5     8,0     22,5     
2 0502 Nguyễn Duy Anh Nam 01/03/1993 Nghệ An 6,0  7,0     10,0   23,0     
3 0503 Đào Đăng Bách Nam 10/10/1993 Nam Định 8,0  8,5     9,5     26,0     
4 0504 Hoàng Huy Cận Nam 23/11/1991 Sơn La 7,5  8,0     6,5     22,0     
5 0505 Trương Thế Cao Nam 13/07/1993 Tuyên Quang 7,5  8,0     9,0     24,5     
6 0506 Đỗ Đình Đạt Nam 21/12/1993 Thanh Hóa 7,5  8,0     8,0     23,5     
7 0507 Đỗ Hữu Đạt Nam 13/10/1993 Nam Định 7,5  7,5     10,0   25,0     
8 0508 Triệu Công Doanh Nam 22/06/1991 Nam Định 7,5  9,0     7,0     23,5     
9 0509 Khuất Anh Đức Nam 20/04/1992 Hà Nội 7,5  9,0     8,5     25,0     

10 0510 Trịnh Anh Đức Nam 01/07/1990 Thanh Hóa 7,5  8,5     7,5     23,5     

Thi tuyển các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2015
Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường bộ

(Trường Trung cấp Công nghệ và QTKD Hà Nội)
(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-ĐHGTVT ngày 12 /01/2016)

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường bộ
(Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội)

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-ĐHGTVT ngày 12 /01/2016)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (K.19)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (K.19)

Thi tuyển các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2015
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11 0511 Nguyễn Mạnh Giỏi Nam 02/11/1993 Hà Nam 8,0  8,0     6,0     22,0     
12 0512 Đỗ Đức Hà Nam 01/11/1991 Phú Thọ 7,0  7,0     7,5     21,5     
13 0513 Trịnh Văn Hải Nam 28/04/1994 Thanh Hóa 7,5  7,5     6,0     21,0     
14 0514 Phạm Trung Hiến Nam 09/06/1991 Cao Bằng 6,0  9,0     6,0     21,0     
15 0515 Phạm Tuấn Hiệp Nam 25/10/1994 Nam Định 6,5  8,5     8,0     23,0     
16 0516 Mạc Trung Hiếu Nam 04/11/1991 Hà Giang 7,5  8,5     6,0     22,0     
17 0519 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 29/11/1992 Hà Nội 7,0  8,5     6,5     22,0     
18 0520 Trần Xuân Hoàng Nam 14/07/1994 Nam Định 7,5  7,0     7,0     21,5     
19 0522 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 06/08/1990 Hưng Yên 6,0  6,0     6,5     18,5     
20 0523 Phạm Thế Hùng Nam 24/04/1992 Yên Bái 7,0  7,0     7,0     21,0     
21 0524 Đinh Việt Huy Nam 25/10/1994 Ninh Bình 7,0  8,5     7,5     23,0     
22 0525 Nguyễn Văn Huy Nam 04/08/1990 Hà Giang 6,0  8,5     6,5     21,0     
23 0526 Phan Duy Khánh Nam 09/01/1993 Yên Bái 7,0  7,5     6,5     21,0     
24 0527 Lê Văn Khoát Nam 01/02/1991 Nam Định 6,5  8,0     6,5     21,0     
25 0528 Trần Ngọc Kiên Nam 30/12/1993 Tuyên Quang 7,5  8,0     7,0     22,5     
26 0529 Đinh Ngọc Linh Nữ 30/10/1993 Hà Nội 7,5  7,5     7,5     22,5     
27 0530 Nguyễn Vân Long Nam 20/02/1993 Hà Nội 6,0  8,0     6,0     20,0     
28 0531 Long Văn Luân Nam 20/05/1992 Bắc Kạn 7,0  7,5     6,5     21,0     
29 0532 Hoàng Trọng Lực Nam 17/10/1994 Nghệ An 7,5  8,0     7,5     23,0     
30 0533 Trương Khắc Lương Nam 29/04/1994 Lai Châu 6,0  6,0     6,0     18,0     
31 0534 Nguyễn Văn Lưu Nam 10/04/1993 Ninh Bình 8,0  5,5     6,5     20,0     
32 0535 Lê Quang Mạnh Nam 16/06/1994 Nghệ An 6,5  7,0     7,0     20,5     
33 0536 Nguyễn Văn Mạnh Nam 18/10/1990 Hà Nội 7,5  7,0     8,0     22,5     
34 0537 Trần Đức Mạnh Nam 15/03/1993 Hà Nội 6,0  7,5     5,0     18,5     
35 0538 Nguyễn Quang Nam Nam 21/06/1990 Thái Bình 7,5  8,0     5,0     20,5     
36 0539 Nguyễn Văn Nam Nam 20/12/1992 Bắc Giang 6,5  8,0     6,5     21,0     
37 0540 Phạm Văn Nghĩa Nam 06/03/1993 Ninh Bình 7,0  7,5     7,0     21,5     
38 0541 Lê Hồng Phúc Nam 24/04/1993 Hưng Yên 6,0  5,5     6,0     17,5     
39 0542 Trần Duy Quang Nam 19/09/1994 Thái Bình 7,5  5,5     6,0     19,0     
40 0543 Lê Đăng Quyết Nam 20/02/1989 Thanh Hóa 6,5  6,0     7,0     19,5     
41 0544 Mạc Văn Song Nam 18/08/1992 Hải Dương 8,0  7,5     7,5     23,0     
42 0545 Cao Khánh Tân Nam 02/09/1993 Nghệ An 7,0  8,0     8,0     23,0     
43 0547 Bùi Thắng Nam 06/04/1993 Hà Nội 6,5  6,5     7,0     20,0     
44 0548 Nguyễn Trung Thành Nam 03/02/1994 Tuyên Quang 5,0  6,5     8,0     19,5     
45 0549 Nguyễn Trung Thực Nam 18/11/1989 Hà Nội 5,5  6,5     6,0     18,0     
46 0550 Nguyễn Văn Tiến Nam 27/02/1994 Thanh Hóa 6,5  9,5     8,5     24,5     
47 0551 Đỗ Viết Tuấn Nam 30/10/1994 Vĩnh Phúc 6,5  8,5     7,0     22,0     
48 0552 Hoàng Công Tuấn Nam 30/05/1994 Thái Bình 5,0  8,0     5,0     18,0     
49 0553 Hoàng Ngọc Tuân Nam 14/10/1992 Hà Giang 5,5  6,5     5,5     17,5     
50 0554 Ma Quang Tuấn Nam 21/08/1990 Phú Thọ 5,0  7,5     6,0     18,5     
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51 0555 Vương Thanh Tuấn Nam 04/01/1994 Hà Giang 6,5  7,5     7,0     21,0     
52 0556 Phạm Thanh Tùng Nam 12/02/1994 Yên Bái 6,0  8,5     7,5     22,0     
53 0557 Lữ Văn Tường Nam 03/09/1993 Nam Định 7,0  8,5     7,5     23,0     
54 0558 Mai Xuân Tường Nam 11/11/1993 Hà Giang 6,5  7,5     6,0     20,0     
55 0559 Nguyễn Minh Tưởng Nam 13/01/1986 Thái Bình 7,0  7,5     7,5     22,0     
56 0560 Nguyễn Đức Tuyến Nam 30/11/1991 Hà Nội 6,0  8,5     8,0     22,5     
57 0561 Phạm Hoàng Vĩ Nam 06/03/1992 Bắc Giang 7,0  7,5     6,5     21,0     
58 0562 Nguyễn Anh Việt Nam 04/04/1989 Nghệ An 5,5  7,5     7,5     20,5     
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1 0801 Lê Đức Anh Nam 20/11/1992 Hà Nội 5,0  6,5     8,5     20,0     
2 0802 Nguyễn Đăng Anh Nam 23/05/1993 Bắc Ninh 5,5  9,0     8,5     23,0     
3 0804 Nguyễn Văn ánh Nam 10/10/1994 Nghệ An 5,5  6,0     6,5     18,0     
4 0805 Đặng Văn Bằng Nam 05/07/1988 Hải Dương 5,0  5,5     7,5     18,0     
5 0809 Hoàng Mạnh Cương Nam 26/04/1990 Nam Định 5,5  7,0     9,5     22,0     
6 0810 Nguyễn Thế Cường Nam 19/09/1994 Nghệ An 5,0  7,0     8,0     20,0     
7 0811 Nguyễn Xuân Cường Nam 24/08/1994 Nghệ An 5,0  6,0     7,0     18,0     
8 0812 Trần Văn Cường Nam 08/02/1990 Nghệ An 6,0  6,0     8,0     20,0     
9 0813 Vũ Văn Cường Nam 03/02/1990 Hà Nam 5,0  6,0     7,0     18,0     

10 0814 Quách Hải Đăng Nam 22/07/1994 Hà Tĩnh 5,0  7,0     6,0     18,0     
11 0816 Phạm Văn Đạo Nam 01/12/1989 Bắc Ninh 5,0  5,5     6,0     16,5     
12 0817 Nguyễn Quang Đạt Nam 26/08/1993 Quảng Ninh 5,0  7,0     6,0     18,0     
13 0819 Mai Văn Đông Nam 31/05/1992 Nam Định 5,0  6,5     6,0     17,5     
14 0820 Trần Văn Đông Nam 17/03/1990 Nam Định 5,0  8,0     6,0     19,0     
15 0821 Trần Văn Đồng Nam 01/09/1989 Hà Tĩnh 5,0  6,0     6,0     17,0     
16 0822 Bùi Ngọc Dũng Nam 19/08/1992 Thanh Hoá 5,5  6,0     8,0     19,5     
17 0823 Đào Thị Dung Nữ 13/08/1986 Nam Định 5,0  7,5     8,0     20,5     
18 0824 Trịnh Đắc Dương Nam 17/04/1992 Bắc Ninh 5,0  8,5     8,0     21,5     
19 0825 Tạ Văn Duy Nam 14/06/1993 Nam Định 5,5  8,0     9,0     22,5     
20 0826 Hà Đức Giang Nam 20/06/1992 Nam Định 5,5  9,0     8,0     22,5     
21 0827 Vũ Đức Giang Nam 23/06/1994 Thái Bình 5,0  8,5     7,5     21,0     
22 0829 Nguyễn Đỗ Hà Nam 27/01/1993 Hà Nội 5,0  8,0     9,0     22,0     
23 0831 Phùng Đình Hà Nam 06/12/1994 Hà Nội 5,0  9,0     9,0     23,0     

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (K.19)

Thi tuyển các ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2015
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-ĐHGTVT ngày 12 /01/2016)
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24 0834 Đỗ Văn Hảo Nam 04/11/1991 Hà Nam 6,0  7,0     8,5     21,5     
25 0836 Phạm Văn Hiền Nam 10/08/1993 Hà Nam 5,0  8,0     8,5     21,5     
26 0837 Lê Thạc Hiếu Nam 25/06/1991 Nghệ An 5,0  7,0     7,5     19,5     
27 0838 Nguyễn Văn Hiếu Nam 10/01/1992 Bắc Ninh 5,0  8,0     8,0     21,0     
28 0839 Nguyễn Văn Hoàng Nam 10/02/1991 Nam Định 5,0  8,0     8,5     21,5     
29 0844 Lê Tiến Hùng Nam 19/07/1991 Thanh Hóa 5,0  5,0     9,5     19,5     
30 0845 Nguyễn Quang Hưng Nam 30/10/1989 Hà Nội 5,0  5,0     9,0     19,0     
31 0846 Nguyễn Tiến Hưng Nam 24/08/1992 Bắc Ninh 5,0  5,0     9,5     19,5     
32 0850 Đoàn Hồng Linh Nam 24/11/1991 Cao Bằng 6,0  5,0     9,0     20,0     
33 0854 Mai Đình Long Nam 06/09/1994 Thanh Hoá 5,0  5,5     9,0     19,5     
34 0855 Nguyễn Trọng Long Nam 16/07/1994 Hà Nội 5,5  5,5     9,5     20,5     
35 0856 Lê Viết Mạnh Nam 21/04/1993 Thanh Hoá 5,0  5,0     9,0     19,0     
36 0857 Nguyễn Đình Mạnh Nam 15/06/1988 Bắc Giang 5,5  6,5     8,5     20,5     
37 0858 Nguyễn Văn Mạnh Nam 25/09/1993 Bắc Giang 5,0  8,0     9,0     22,0     
38 0860 Hoàng Nhật Nam Nam 23/04/1993 Hà Nội 5,5  6,5     8,5     20,5     
39 0862 Nguyễn Hải Nam Nam 22/04/1994 Hà Nam 5,5  5,0     7,5     18,0     
40 0866 Phạm Văn Nghị Nam 10/05/1992 Hưng Yên 5,5  5,0     8,0     18,5     
41 0869 Đinh Mạnh Phú Nam 22/07/1991 Hà Nam 5,0  5,0     8,0     18,0     
42 0872 Ngô Tiến Quảng Nam 05/04/1989 Hà Nội 5,0  5,0     6,0     16,0     
43 0873 Nguyễn Phú Quang Nam 06/10/1991 Hà Nội 5,0  7,0     8,0     20,0     
44 0875 Đặng Trọng Sơn Nam 20/12/1994 Nghệ An 5,0  6,0     9,0     20,0     
45 0877 Phạm Giang Sơn Nam 22/10/1993 Thái Bình 5,0  5,0     8,5     18,5     
46 0879 Bùi Văn Thái Nam 28/10/1992 Thanh Hoá 5,0  6,5     7,5     19,0     
47 0881 Vũ Chiến Thắng Nam 20/05/1993 Thái Bình 5,0  5,0     5,5     15,5     
48 0882 Hoàng Quốc Thành Nam 18/09/1993 Nam Định 5,5  7,0     8,5     21,0     
49 0883 Nguyễn Quang Thành Nam 08/11/1991 Hà Tĩnh 6,0  5,5     8,5     20,0     
50 0884 Nguyễn Xuân Thi Nam 04/11/1994 Nghệ An 5,5  8,0     9,0     22,5     
51 0885 Nguyễn Huy Thiết Nam 19/04/1992 Hà Nội 5,5  6,0     8,0     19,5     
52 0887 Đặng Quốc Thống Nam 12/12/1993 Nghệ An 6,0  7,5     8,5     22,0     
53 0888 Tạ Văn Thông Nam 20/09/1993 Hưng Yên 6,5  8,0     9,0     23,5     
54 0889 Trần Trung Thông Nam 02/11/1994 Phú Thọ 6,5  8,0     7,5     22,0     
55 0890 Vũ Công Thức Nam 21/11/1990 Thanh Hoá 6,5  8,0     8,5     23,0     
56 0893 Đặng Văn Trọng Nam 28/09/1994 Hà Nội 5,5  8,0     5,0     18,5     
57 0894 Nguyễn Quang Trung Nam 11/05/1992 Thanh Hoá 5,5  7,5     6,5     19,5     
58 0896 Lê Hữu Trường Nam 12/10/1993 Thanh Hoá 6,0  7,0     8,5     21,5     
59 0897 Phạm Tiến Từ Nam 09/10/1989 Thái Bình 6,0  7,5     8,5     22,0     
60 0898 Hoàng Mạnh Tuấn Nam 29/03/1993 Ninh Bình 5,5  8,5     9,5     23,5     
61 0899 Lê Minh Tuấn Nam 27/12/1982 Hà Nội 5,5  9,0     9,0     23,5     
62 0900 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/10/1993 Hà Nội 5,5  9,0     7,5     22,0     
63 0901 Nguyễn Đăng Tuấn Nam 25/03/1994 Hà Nội 5,5  7,0     8,5     21,0     



STT
Số 
báo 

danh
Họ và tên Giới

tính Ngày sinh Nơi sinh  Điểm 
Toán 

 Điểm
CS 

ngành 

 Điểm
Chuyên 
ngành 

Điểm 
tổng

64 0902 Trần Văn Tuấn Nam 01/04/1990 Hà Nội 6,0  8,5     8,5     23,0     
65 0904 Vũ Anh Tuấn Nam 10/03/1994 Nam Định 6,5  6,5     9,0     22,0     
66 0905 Ngô Duy Tùng Nam 02/07/1993 Thanh Hoá 5,0  8,0     9,5     22,5     
67 0906 Nguyễn Văn Tùng Nam 03/02/1994 Thanh Hoá 5,5  7,5     8,5     21,5     
68 0907 Tạ Minh Tường Nam 30/11/1991 Hà Nội 5,0  6,5     7,5     19,0     
69 0908 Giáp Văn Việt Nam 01/01/1994 Bắc Giang 5,0  7,5     9,0     21,5     
70 0909 Chu Văn Vĩnh Nam 02/12/1991 Hà Nội 5,0  6,0     8,5     19,5     
71 0910 Nguyễn Quang Vinh Nam 02/11/1989 Hà Nội 5,0  8,5     8,5     22,0     
72 0911 Trần Ngọc Vũ Nam 22/06/1992 Thừa Thiên Huế 7,0  7,0     9,5     23,5     
73 0912 Nguyễn Trí Yên Nam 12/09/1993 Bắc Ninh 5,5  6,0     9,0     20,5     
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1 1001 Nguyễn Đức Anh Nam 14/03/1994 Hà Nội 5,0  5,0     7,0     17,0     
2 1002 Nguyễn Tuấn Anh Nam 20/01/1990 Hà Nội 5,0  7,0     8,5     20,5     
3 1003 Phạm Thị Kim Anh Nữ 12/09/1993 Hải Phòng 5,0  6,0     8,5     19,5     
4 1004 Nguyễn Thu Chà Nữ 30/08/1992 Phú Thọ 5,5  8,0     9,0     22,5     
5 1005 Nguyễn Thị Việt Chinh Nữ 29/05/1992 Bắc Giang 6,0  7,5     8,0     21,5     
6 1006 Trần Mạnh Cường Nam 04/06/1994 Tuyên Quang 6,5  7,0     7,5     21,0     
7 1008 Nguyễn Ngọc Đức Nam 12/10/1993 Hà Nội 6,0  6,5     8,5     21,0     
8 1009 Nguyễn Văn Giang Nam 14/09/1992 Bắc Ninh 7,0  8,5     8,5     24,0     
9 1010 Đinh Thị Hải Nữ 02/04/1994 Phú Thọ 5,0  7,0     5,5     17,5     

10 1011 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ 02/08/1991 Phú Thọ 5,5  8,5     7,5     21,5     
11 1012 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/04/1994 Bắc Ninh 5,0  7,0     7,5     19,5     
12 1013 Nguyễn Văn Hiển Nam 17/03/1993 Vĩnh Phúc 5,0  6,0     7,0     18,0     
13 1014 Bùi Thế Hoàn Nam 16/01/1994 Thái Bình 5,0  5,5     6,0     16,5     
14 1015 Vũ Công Hoan Nam 22/04/1994 Ninh Bình 5,0  5,5     6,5     17,0     
15 1016 Trần Mạnh Hùng Nam 25/09/1989 Thái Bình 5,0  6,5     6,0     17,5     
16 1017 Phạm Thị Hương Nữ 15/08/1993 Hải Phòng 5,0  8,0     9,5     22,5     
17 1018 Nguyễn Quốc Huy Nam 11/08/1990 Hà Nội 5,0  8,5     8,5     22,0     
18 1019 Nguyễn Quốc Huy Nam 03/10/1989 Hà Nội 5,0  7,5     7,5     20,0     
19 1020 Bùi Văn Khánh Nam 22/01/1992 Hà Nội 5,0  7,5     7,0     19,5     
20 1022 Trần Thị Diệu Linh Nam 16/08/1993 Hải Phòng 5,0  6,0     9,0     20,0     
21 1023 Nguyễn Đình Luyện Nam 31/05/1994 Bắc Giang 5,5  7,0     7,0     19,5     
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22 1024 Đỗ Thị Nga Nữ 14/08/1993 Hải Phòng 5,0  8,0     7,5     20,5     
23 1026 Phạm Văn Ninh Nam 04/12/1987 Hải Phòng 5,5  7,5     9,0     22,0     
24 1027 Phạm Ngọc Thanh Quang Nam 12/10/1994 Hà Nội 5,0  7,5     7,5     20,0     
25 1028 Đào Thị Quyên Nữ 25/06/1992 Sơn La 5,5  5,5     8,0     19,0     
26 1029 Lê Văn Tiến Nam 10/11/1992 Hưng Yên 5,0  7,0     7,5     19,5     
27 1030 Mai Xuân Tính Nam 10/10/1993 Thanh Hoá 5,0  7,0     7,0     19,0     
28 1031 Nguyễn Hoài Trang Nữ 10/10/1990 Hà Nội 5,0  8,5     9,0     22,5     
29 1032 Đào Xuân Trường Nam 24/08/1994 Nam Định 5,0  8,5     8,5     22,0     
30 1033 Đỗ Tuấn Tú Nam 10/08/1992 Hà Nội 5,0  6,5     9,0     20,5     
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1 1101 Lê Quý An Nam 31/10/1993 Hà Nội 8,0  7,0     6,0     21,0     
2 1102 Nguyễn Tuấn Anh Nam 21/10/1994 Hà Nội 8,5  6,5     5,0     20,0     
3 1105 Vũ Trường Giang Nam 16/03/1994 Phú Thọ 7,0  7,0     5,5     19,5     
4 1106 Bùi Thị Hảo Nữ 22/06/1993 Bắc Ninh 6,0  8,5     8,0     22,5     
5 1107 Mai Quốc Hiệp Nam 26/08/1994 Hà Nội 8,0  8,5     7,5     24,0     
6 1108 Nguyễn Xuân Hùng Nam 13/02/1994 Thái Bình 8,0  8,0     8,5     24,5     
7 1110 Nguyễn Thị Loan Nữ 22/05/1992 Thái Bình 7,0  8,5     6,5     22,0     
8 1111 Nguyễn Văn Luyện Nam 02/11/1993 Bắc Giang 7,0  8,5     8,0     23,5     
9 1112 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 12/10/1994 Hà Tĩnh 7,0  8,5     8,0     23,5     

10 1113 Trịnh Văn Phương Nam 11/03/1994 Thanh Hoá 5,0  8,5     8,0     21,5     
11 1114 Tống Trần Quang Nam 13/03/1993 Nghệ An 5,5  8,0     7,5     21,0     
12 1115 Phạm Văn Quyền Nam 10/10/1993 Hà Nam 6,0  7,5     8,0     21,5     
13 1116 Bùi Duy Quyết Nam 22/11/1994 Thái Bình 6,0  9,5     8,5     24,0     
14 1117 Lê Phương Thảo Nữ 01/12/1991 Hà Nội 5,5  8,5     6,5     20,5     
15 1118 Vũ Hùng Thịnh Nam 23/06/1991 Thái Bình 5,0  9,5     7,5     22,0     
16 1120 Vũ Thị Thuý Nữ 10/10/1992 Thái Bình 5,0  9,5     9,0     23,5     
17 1121 Lê Duy Tiên Nam 14/10/1993 Hà Nội 5,0  9,0     8,0     22,0     
18 1122 Nguyễn Bá Hải Trung Nam 13/05/1994 Hà Nam 5,0  9,0     7,0     21,0     
19 1124 Đặng Minh Tuân Nam 15/10/1994 Thái Bình 6,5  9,5     7,5     23,5     
20 1125 Đỗ Thị Hoài Vân Nữ 27/11/1990 Phú Thọ 6,5  9,5     7,0     23,0     
21 1126 Trần Thị Xuân Nữ 04/04/1993 Hà Nội 6,5  9,5     8,0     24,0     
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